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A. TIỀN TỆ 

5. Ch  đ  ti n tế ộ ề ệ

1. S  ra đ i và b n ch t c a ti n tự ờ ả ấ ủ ề ệ

3. Các hình thái c a ti n tủ ề ệ

4. Kh i ti n tố ề ệ

2. Ch c năng c a ti n tứ ủ ề ệ



1. Sự ra đời của tiền tệ

 Ti n là gì?ề

 Phân bi t nghĩa c a ti n trong các câu sau:ệ ủ ề

 “Khi tôi đi đ n c a hàng, tôi luôn ch c r ng tôi ế ử ắ ằ

có đ  ti n”ủ ề

 “Lòng ham mu n v  ti n là g c r  c a m i t i ố ề ề ố ễ ủ ọ ộ

ác”

 “B n đã ki m đ c bao nhiêu ti n tháng nay?”ạ ế ượ ề



 Ti n trong các thu t ng  hàng ngày:ề ậ ữ

 Ti nề  (money) đ ng nghĩa v i ồ ớ đ ng ti n ồ ề (currency): 

ti n gi y, ti n kim lo i…ề ấ ề ạ

 Ti nề  (money) đ ng nghĩa v i ồ ớ c a c i ủ ả (wealth)

 Ti nề  (money) đ ng nghĩa v i ồ ớ thu nh p ậ (income)

Ti nề  theo quan ni m c a các nhà kinh t  ệ ủ ế là b t c  cái ấ ứ

gì đ c ch p nh n chung trong thanh toán đ  đ i l y ượ ấ ậ ể ổ ấ

hàng hóa, d ch v  ho c tr  nị ụ ặ ả ợ

1. Sự ra đời của tiền tệ



 Ti n t  xu t hi n t  khi nào?ề ệ ấ ệ ừ

 Trong th i kỳ đ u c a ch  đ  c ng s n nguyên ờ ầ ủ ế ộ ộ ả

th y → ch a có ti n.ủ ư ề

 Phân công lao đ ng xã h i → s n xu t và trao ộ ộ ả ấ

đ i hàng hóa phát tri n.ổ ể

 Quá trình trao đ i:ổ

• Hàng hóa (H) – hàng hóa (H)

• Hàng hóa (H) – v t ngang giá chung – hàng hóa (H)ậ

• Hàng hóa (H) – ti n (T) – hàng hóa (H)ề

1. Sự ra đời của tiền tệ



2. Chức năng của tiền tệ

 Th c đo giá trướ ị

 Ph ng ti n trao đ iươ ệ ổ

 Ph ng ti n c t tr  giá trươ ệ ấ ữ ị

 Ph ng ti n thanh toánươ ệ

 Ti n t  th  gi iề ệ ế ớ



2.1. Thước đo giá trị

 Ti n t  th c hi n ch c năng th c đo giá tr  khi nó ề ệ ự ệ ứ ướ ị

đo l ng và bi u hi n giá tr  c a các hàng hóa khác.ườ ể ệ ị ủ

 L i íchợ :

 Ti t ki m th i gian giao d ch do gi m đ c s  ế ệ ờ ị ả ượ ố

giá c n ph i xem xét.ầ ả

 Hàng hóa đ c bi u hi n giá tr  c a mình (v  ượ ể ệ ị ủ ề

ch t) và có th  so sánh đ c (v  l ng)ấ ể ượ ề ượ



2.1. Thước đo giá trị

 Khi th c hi n ch c năng th c đo giá tr , ti n đã ự ệ ứ ướ ị ề

chuy n giá tr  c a hàng hóa thành tên m i, đó là ể ị ủ ớ

giá c .ả

  Giá c  là bi u hi n b ng ti n c a giá tr . (Th c ả ể ệ ằ ề ủ ị ự

ch t giá c  c a hàng hóa là t  l  so sánh gi a giá ấ ả ủ ỷ ệ ữ

tr  c a nó v i giá tr  c a ti n t ). ị ủ ớ ị ủ ề ệ



2.2. Phương tiện trao đổi

 Ti n th c hi n ch c năng ph ng ti n trao đ i khi ề ự ệ ứ ươ ệ ổ

ti n t  là v t trung gian, môi gi i cho quá trình trao ề ệ ậ ớ

đ i hàng hóa, d ch v .ổ ị ụ

 Khi th c hi n ch c năng này, ti n t  đ c xem là ự ệ ứ ề ệ ượ

ph ng ti n ch  không ph i là m c đích c a trao ươ ệ ứ ả ụ ủ

đ i.ổ



2.2. Phương tiện trao đổi

 L i íchợ :

 Ti t ki m th i gian và công s c dành cho vi c ế ệ ờ ứ ệ

trao đ i hàng hóa, d ch v .ổ ị ụ

  Thúc đ y hi u qu  kinh t  thông qua vi c ẩ ệ ả ế ệ

khuy n khích chuyên môn hóa và phân công lao ế

đ ng.ộ



2.3. Phương tiện cất trữ giá trị

 Khi t m th i ch a có nhu c u s  d ng ti n làm ạ ờ ư ầ ử ụ ề

ph ng ti n trao đ i và thanh toán, ti n t  đ c c t ươ ệ ổ ề ệ ượ ấ

tr  l i đ  dành cho nh ng giao d ch trong t ng lai. ữ ạ ể ữ ị ươ

Khi đó ti n t  th c hi n ch c năng ph ng ti n c t ề ệ ự ệ ứ ươ ệ ấ

tr  giá tr .ữ ị

 Ti n có ph i là ph ng ti n c t tr  giá tr  duy nh t ề ả ươ ệ ấ ữ ị ấ

không?



2.3. Phương tiện cất trữ giá trị

  Th  nào là “tính l ng” c a m t tài s n?ế ỏ ủ ộ ả

 Tính l ng (tính thanh kho n) c a tài s n là kh  ỏ ả ủ ả ả

năng chuy n đ i tài s n đó t  hi n v t thành ti n ể ổ ả ừ ệ ậ ề

m t m t cách ặ ộ nhanh chóng nh t ấ và ít t n kém ố

nh t.ấ



2.3. Phương tiện cất trữ giá trị

Ví dụ: S p x p các tài s n sau theo th  t  tính thanh ắ ế ả ứ ự

kho n gi m d n:ả ả ầ

• C  phi uổ ế

• Nhà

• Vàng

• Xe đ p cũạ

• Trái phi u chính phế ủ



2.4. Phương tiện thanh toán

 Ti n t  th c hi n ch c năng ph ng ti n thanh ề ệ ự ệ ứ ươ ệ

toán khi nó đ c dùng đ … thanh toán:ượ ể

 Các kho n n  v  hàng hóa, d ch v  đã trao đ iả ợ ề ị ụ ổ

 Các ho t đ ng phi hàng hóa: n p thu , tr  l ng, ạ ộ ộ ế ả ươ

đóng góp….

 L i íchợ :

  Kích thích s n xu t, trao đ i hàng hóa phát tri nả ấ ổ ể

 Gi m s  l ng ti n m t c n thi t trong l u ả ố ượ ề ặ ầ ế ư

thông



2.5. Chức năng tiền tệ thế giới

 Đ ng ti n c a m t n c th c hi n ch c năng ti n ồ ề ủ ộ ướ ự ệ ứ ề

t  th  gi i khi đ ng ti n đó đ c nhi u n c trên ệ ế ớ ồ ề ượ ề ướ

th  gi i tin dùng và s  d ng nh  chính đ ng ti n ế ớ ử ụ ư ồ ề

c a n c h .ủ ướ ọ

 → Đ ng ti n m nh?ồ ề ạ



3. Các hình thái của tiền tệ

 Hoá tệ

 Tín tệ

 Bút tệ

 Ti n đi n tề ệ ử



3.1. Hóa tệ

Hoá t  là ti n t  b ng hàng hoáệ ề ệ ằ .

 Đ c đi mặ ể : 

 Hàng hóa dùng làm ti n t  ph i có giá tr  th c sề ệ ả ị ự ự

 Giá tr  c a nó ph i b ng v i giá tr  hàng hóa đem ị ủ ả ằ ớ ị

ra trao đ i, t c trao đ i ngang giá.ổ ứ ổ

Hoá t  có hai ệ d ngạ : 

 Hoá t  phi kim lo iệ ạ

 Hoá t  kim lo iệ ạ

 



3.2. Tín tệ

Tín t  là ti n t  mà b n thân nó không có giá tr  ệ ề ệ ả ị

ho c giá tr  r t th p, nh ng nh  s  tín nhi m c a ặ ị ấ ấ ư ờ ự ệ ủ

m i ng i mà nó đ c l u dùng.ọ ườ ượ ư

Tín t  g m 2 lo i: ệ ồ ạ

 Ti n kim lo iề ạ

 Ti n gi yề ấ



3.3. Bút tệ

Bút t  ch  t o ra khi phát tín d ng và thông qua tài ệ ỉ ạ ụ

kho n t i ngân hàngả ạ

Bút t  không có hình thái v t ch t, nh ng mệ ậ ấ ư ang 

nhi u đ c đi m gi ng ti n gi yề ặ ể ố ề ấ

 u, nh c đi m?Ư ượ ể



3.4. Tiền điện tử

 Ti n đi n t  là ti n đ c s  d ng thông qua h  ề ệ ử ề ượ ử ụ ệ

th ng thanh toán t  đ ngố ự ộ

 Li u r ng trong t ng lai, ti n đi n t  có th  ệ ằ ươ ề ệ ử ể

thay th  hoàn toàn ti n gi y hay không?ế ề ấ



 Đi u ki n đ  m t v t đ c ch p nh n làm ti nề ệ ể ộ ậ ượ ấ ậ ề :

 Đ c ch p nh n r ng rãiượ ấ ậ ộ

 Đ c t o ra hàng lo t m t cách d  dàngượ ạ ạ ộ ễ

 D  chia nh  đ  đ i di n cho nh ng l ng giá tr  ễ ỏ ể ạ ệ ữ ượ ị

khác nhau

 D  v n chuy nễ ậ ể

 B nề

 Có tính đ ng nh tồ ấ



4. Khối tiền tệ

Trong l u thông, nh ng ph ng ti n nào đ c coi ư ữ ươ ệ ượ

là ti n?ề

Đ  đo l ng kh i l ng ti n trong l u thông, ể ườ ố ượ ề ư

ng i ta s  d ng kh i ti n t .ườ ử ụ ố ề ệ

Kh i ti n t  là t p h p các ph ng ti n đ c s  ố ề ệ ậ ợ ươ ệ ượ ử

d ng chung làm ph ng ti n trao đ i, đ c phân ụ ươ ệ ổ ượ

chia theo “tính l ng” c a các ph ng ti n đó trong ỏ ủ ươ ệ

nh ng kho ng th i gian nh t đ nh.ữ ả ờ ấ ị



4. Khối tiền tệ

 M1 = C + D

• C: ti n m t đang l u hànhề ặ ư

• D: ti n g i thanh toán (ti n g i không kỳ h n) ề ử ề ử ạ

 M2 = M1 + ti n g i có kỳ h n m nh giá nhề ử ạ ệ ỏ

 M3 = M2 + ti n g i có kỳ h n m nh giá l nề ử ạ ệ ớ

 Ms = M3 + các ph ng ti n trao đ i khác nh  ươ ệ ổ ư

th ng phi u, h i phi u, tín phi u kho b c...ươ ế ố ế ế ạ



B. TÀI CHÍNH 

1. S  ra đ i c a tài chínhự ờ ủ

3. Ch c năng c a tài chínhứ ủ

4. H  th ng tài chínhệ ố

2. B n ch t c a tài chínhả ấ ủ



1. Sự ra đời của tài chính

 Đi u ki n ra đ i: s n xu t hàng hóa – ti n tề ệ ờ ả ấ ề ệ

 XH nguyên th y: ch a có ti nủ ư ề

 Phân công lao đ ng xã h i phát tri n → s n ộ ộ ể ả

xu t, trao đ i hàng hóa phát tri n → ti n t  ra ấ ổ ể ề ệ

đ i → phân ph i phi tài chính tr  thành phân ờ ố ở

ph i tài chính → tài chính ra đ iố ờ

 S  ra đ i c a Nhà n c → m  r ng ph m vi ự ờ ủ ướ ở ộ ạ

ho t đ ng c a tài chính.ạ ộ ủ



2. Bản chất của tài chính

 Bi u hi n bên ngoài c a tài chính: ể ệ ủ

 Là các hi n t ng thu vào ho c chi ra b ng ti n c a các ệ ượ ặ ằ ề ủ

ch  th  kinh t  (s  v n đ ng c a ti n t ).ủ ể ế ự ậ ộ ủ ề ệ

 Ví dụ: doanh nghi p s  d ng v n đ  mua s m v t t , ệ ử ụ ố ể ắ ậ ư

thi t b ; các ngân hàng cho dân c  vay ti n…ế ị ư ề

 Lúc này ti n t  đ i di n cho m t l ng giá tr , m t s c ề ệ ạ ệ ộ ượ ị ộ ứ

mua nh t đ nh, g i là ấ ị ọ ngu n tài chínhồ .

 Bi u hi n c a ngu n tài chính trong th c t :  ti n v n, ể ệ ủ ồ ự ế ề ố

v n tín d ng, v n ngân sách…ố ụ ố



2. Bản chất của tài chính

 B n ch t bên trong c a tài chính:ả ấ ủ

 Các ngu n tài chính luôn v n đ ng liên t c ồ ậ ộ ụ

gi a các ch  th  trong xã h i → làm thay đ i ữ ủ ể ộ ổ

l i ích kinh t  gi a các ch  th  đó.ợ ế ữ ủ ể

→ Tài chính ph n ánh các quan h  kinh t  gi a ả ệ ế ữ

các ch  th  trong quá trình phân ph i các ủ ể ố

ngu n tài chính, phân ph i c a c i xã h i ồ ố ủ ả ộ

d i hình th c giá tr .ướ ứ ị



2. Bản chất của tài chính

→ Nh  v y, b n ch t c a tài chính là: ư ậ ả ấ ủ

Tài chính ph n ánh m i quan h  kinh t  n y ả ố ệ ế ả

sinh trong phân ph i t ng s n ph m xã h i ố ổ ả ẩ ộ

d i hình th c giá tr  thông qua vi c t o l p ướ ứ ị ệ ạ ậ

ho c s  d ng các qu  ti n t  nh m đáp ng ặ ử ụ ỹ ề ệ ằ ứ

các nhu c u khác nhau c a các ch  th  trong ầ ủ ủ ể

xã h i.ộ



3. Chức năng tài chính

 Ch c năng phân ph iứ ố

 Ch c năng giám đ cứ ố



3.1. Chức năng phân phối

 Ch c năng phân ph i là ch c năng mà nh  vào đó các ứ ố ứ ờ

ngu n tài chính đ c đ a t  qu  ti n t  này sang qu  ồ ượ ư ừ ỹ ề ệ ỹ

ti n t  khác nh m ph c v  cho nh ng m c đích khác ề ệ ằ ụ ụ ữ ụ

nhau c a các ch  th  trong xã h i.ủ ủ ể ộ



3.1. Chức năng phân phối
 N i dung c  b n:ộ ơ ả

 Đ i t ng phân ph i: c a c i xã h i d i hình th c giá ố ượ ố ủ ả ộ ướ ứ

tr .ị

 Ch  th  phân ph i: là các ch  th  trong xã h i:ủ ể ố ủ ể ộ

• Ch  th  có quy n s  h u ngu n tài chínhủ ể ề ở ữ ồ

• Ch  th  có quy n s  d ng các ngu n tài chínhủ ể ề ử ụ ồ

• Ch  th  có quy n l c chính trủ ể ề ự ị

 K t qu  phân ph i: t o l p và s  d ng các qu  ti n t .ế ả ố ạ ậ ử ụ ỹ ề ệ

 Hình th c phân ph i: giá tr  (ti n t  hóa các quan h  phân ứ ố ị ề ệ ệ

ph i)ố



3.1. Chức năng phân phối
  Phân ph i bao g m: phân ph i l n đ u và phân ph i l i.ố ồ ố ầ ầ ố ạ

 Phân ph i l n đ u: ố ầ ầ

• Là phân ph i ph n thu nh p c  b n gi a các thành ố ầ ậ ơ ả ữ

viên tr c ti p t o ra c a c i xã h i (các ch  th  tr c ự ế ạ ủ ả ộ ủ ể ự

ti p sxkd).ế

• là phân ph i đ c ti n hành  khâu c  s  c a h  ố ượ ế ở ơ ở ủ ệ

th ng tài chính (n i sáng t o ra c a c i xã h i)ố ơ ạ ủ ả ộ



3.1. Chức năng phân phối
• N i dung:ộ

- Bù đ p chi phí v t ch t đã tiêu hao trong quá trình ắ ậ ấ

s n xu t ho c ti n hành d ch v  (qu  kh u hao, qu  ả ấ ặ ế ị ụ ỹ ấ ỹ

bù đ p v n l u đ ng…).ắ ố ư ộ

- Bù đ p hao phí s c lao đ ng (qu  ti n l ng)ắ ứ ộ ỹ ề ươ

- Đóng các phí b o hi mả ể

- Thu nh p c a doanh nghi p….ậ ủ ệ



3.1. Chức năng phân phối

 Phân ph i l i:ố ạ

• Là ti p t c phân ph i ph n thu nh p c  b n đã đ c ế ụ ố ầ ậ ơ ả ượ

hình thành trong phân ph i l n đ u và th c hi n các ố ầ ầ ự ệ

quan h  đi u ti t thu nh p theo các m c tiêu đ t ra.ệ ề ế ậ ụ ặ

• Phân ph i l i đ c th c hi n trong t t c  các khâu ố ạ ượ ự ệ ấ ả

c a h  th ng tài chính, giúp đi u hòa các ngu n ti n ủ ệ ố ề ồ ề

t , b o đ m cho lĩnh v c phi s n xu t có ngu n tài ệ ả ả ự ả ấ ồ

chính đ  t n t i và ho t đ ng, góp ph n đi u ti t thu ể ồ ạ ạ ộ ầ ề ế

nh p gi a các t ng l p dân c .ậ ữ ầ ớ ư



3.2. Chức năng giám đốc

 Ch c năng giám đ c là ch c năng mà nh  vào đó vi c ứ ố ứ ờ ệ

ki m tra b ng đ ng ti n đ c th c hi n đ i v i quá trình ể ằ ồ ề ượ ự ệ ố ớ

v n đ ng c a các ngu n tài chính đ  t o l p hay s  d ng ậ ộ ủ ồ ể ạ ậ ử ụ

các qu  ti n t  theo các m c đích đã đ nh.ỹ ề ệ ụ ị

 Ch c năng giám đ c đ c th  hi n d i các hình th c ứ ố ượ ể ệ ướ ứ

nh  thanh tra tài chính, ki m toán n i b , ki m toán đ c ư ể ộ ộ ể ộ

l p, ki m toán nhà n c.ậ ể ướ



3.2. Chức năng giám đốc
  N i dung:ộ

• Đ i t ng giám đ c: quá trình v n đ ng c a các ố ượ ố ậ ộ ủ

ngu n tài chính (đánh giá tính đúng đ n, hi u qu  và ồ ắ ệ ả

hi u l c)ệ ự

• Ch  th  giám đ c: là các ch  th  phân ph iủ ể ố ủ ể ố

• K t qu  giám đ c: phát hi n, đi u ch nhế ả ố ệ ề ỉ



4. Hệ thống tài chính ở nước ta

Tài chính doanh 
nghi pệ

Tài chính công

Tài chính qu c tố ếTài chính h  gia đìnhộ

Th  tr ng ị ườ
Tài chính

Trung gian 
tài chính



HẾT CHƯƠNG 1!



BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG
1. Có ba lo i hàng hoá do ba ng i s n xu t trong n n kinh t : ạ ườ ả ấ ề ế

chu i c a ng i tr ng chu i, bánh ng t c a ng i th  làm ố ủ ườ ồ ố ọ ủ ườ ợ

bánh ng t và táo c a ng i ch  v n táo. Gi  s  ng i ch  ọ ủ ườ ủ ườ ả ử ườ ủ

v n táo ch  thích chu i, ng i tr ng chu i ch  thích bánh ng t ườ ỉ ố ườ ồ ố ỉ ọ

và ng i làm bánh ng t ch  thích táo thì có ho t đ ng th ng ườ ọ ỉ ạ ộ ươ

m i nào gi a ba ng i này di n ra trong xã h i đ i chác hay ạ ữ ườ ễ ộ ổ

không? Vi c đ a ti n vào n n kinh t  có nh h ng nh  th  ệ ư ề ề ế ả ưở ư ế

nào?

2. Vì sao m t s  nhà kinh t  đã mô t  ti n trong th i kỳ siêu l m ộ ố ế ả ề ờ ạ

phát nh  m t “c  khoai tây nóng” đ c chuy n nhanh t  ng i ư ộ ủ ượ ể ừ ườ

này sang ng i khác?ườ
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